
STT SBD Họ và tên Ngày  sinh Giới TOÁN CƠ SỞ
CHUYÊN 

NGÀNH
TỔNG GHI CHÚ

1 161501 Lê Thị Tuyết Anh 29-05-1980 Nữ 0875 0575 0525 2000

2 161502 Nguyễn Thị Lan Anh 19-09-1994 Nữ 0850 0500 0650 2000

3 161503 Nguyễn Thị Hoàng Bích 16-06-1989 Nữ 0850 0500 0650 2000

4 161505 Nguyễn Thị Chiên 26-06-1985 Nữ 0700 0500 0700 1900

5 161506 Tô Văn Chiến 10-05-1993 Nam 0700 0500 0575 1800

6 161508 Nguyễn Văn Đại 09-05-1990 Nam 0900 0525 0600 2050

7 161509 Nguyễn Văn Đại 12-08-1991 Nam 0675 0550 0650 1900

8 161510 Nguyễn Xuân Độ 27-03-1991 Nam 0800 0500 0675 2000

9 161511 Phạm Văn Đoàn 13-09-1986 Nam 0775 0500 0550 1850

10 161512 Trịnh Xuân Đông 20-09-1982 Nam 0950 0550 0500 2000

11 161513 Nguyễn Thu Dung 18-06-1989 Nữ 0750 0525 0600 1900

12 161514 Nguyễn Thị Dưỡng 24-08-1989 Nữ 0900 0500 0575 2000

13 161515 Phạm Văn Duy 16-03-1992 Nam 0850 0525 0650 2050

14 161516 Tạ Thị Duyên 26-03-1986 Nữ 0725 0500 0600 1850

15 161517 Đinh Thị Hà 14-01-1988 Nữ 0575 0500 0625 1700

16 161518 Phạm Thị Hà 15-06-1986 Nữ 0875 0500 0750 2150

17 161519 Lê Văn Hải 15-10-1990 Nam 0500 0500 0550 1550

18 161521 Nguyễn Thị Hải 05-01-1983 Nữ 0500 0500 0525 1550

19 161522 Nguyễn Thị Hải 01-08-1984 Nữ 0900 0550 0600 2050

20 161523 Nguyễn Trọng Hải 25-10-1987 Nam 0900 0525 0500 1950

21 161525 Dương Thu Hiền 02-08-1989 Nữ 0900 0525 0575 2000

22 161528 Cao Hữu Hiệu 06-09-1988 Nam 0500 0525 0600 1650

23 161530 Nguyễn Thị Hoa 13-10-1983 Nữ 0675 0675 0550 1900

24 161531 Bùi Thị Hồng 31-08-1994 Nữ 0875 0600 0675 2150

25 161532 Cáp Thị Hồng 06-07-1989 Nữ 0800 0650 0650 2100

26 161534 Phùng Thị Huệ 25-05-1984 Nữ 0675 0550 0525 1750

27 161535 Lê Thị Thu Hương 31-03-1989 Nữ 0700 0500 0625 1850

28 161536 Lưu Thị Hương 25-10-1982 Nữ 0950 0575 0575 2100

29 161537 Lê Thị Mỹ Hường 10-09-1983 Nữ 0750 0550 0525 1850

30 161538 Phạm Thị Huyền 27-06-1992 Nữ 0650 0600 0525 1800

BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG             
HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2016                                              

(TỪ TRUNG CẤP ĐIỀU DƯỠNG)

KỲ THI THÁNG 12 NĂM 2016
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31 161539 Đỗ Thị Là 25-01-1980 Nữ 0725 0700 0625 2050

32 161540 Phạm Thị Len 31-07-1989 Nữ 0925 0750 0650 2350

33 161541 Nguyễn Thị Liên 08-09-1993 Nữ 0775 0625 0550 1950

34 161542 Phạm Thị Liên 10-04-1984 Nữ 0500 0550 0625 1700

35 161543 Phạm Thị Liền 08-11-1988 Nữ 0950 0500 0550 2000

36 161544 Nguyễn Thị Loan 03-10-1985 Nữ 0500 0725 0700 1950

37 161545 Nguyễn Văn Lực 25-02-1986 Nam 0800 0675 0775 2250

38 161546 Nguyễn Thị Khánh Ly 19-08-1983 Nữ 0775 0550 0575 1900

39 161547 Phạm Thanh Mai 14-06-1989 Nữ 0725 0600 0550 1900

40 161548 Hoàng Thị Mận 13-08-1983 Nữ 0500 0525 0500 1550

41 161550 Ngô Việt Nguyên 24-09-1992 Nam 0750 0575 0625 1950

42 161551 Lê Thị Thanh Nhàn 08-02-1987 Nữ 0700 0600 0700 2000

43 161554 Ngô Thị Phượng 08-02-1991 Nữ 0500 0500 0675 1700

44 161555 Trần Hồng Quang 06-09-1995 Nam 0675 0525 0550 1750

45 161556 Nguyễn Thị Quỳnh 13-08-1995 Nữ 0650 0500 0550 1700

46 161558 Lưu Thị Sìn 26-09-1989 Nữ 0725 0500 0675 1900

47 161559 Đinh Thị Phương Thảo 08-06-1993 Nữ 0800 0575 0550 1950

48 161560 Trương Thị Thảo 17-02-1990 Nữ 0725 0500 0575 1800

49 161561 Lương Thị Thoi 07-05-1988 Nữ 0975 0525 0575 2100

50 161562 Phạm Thị Thu 24-10-1989 Nữ 0600 0500 0650 1750

51 161563 Đỗ Thị Thúy 08-06-1983 Nữ 0975 0500 0625 2100

52 161564 Nguyễn Thị Thúy 12-07-1984 Nữ 0500 0500 0700 1700

53 161565 Vũ Thị Thúy 12-10-1983 Nữ 0850 0550 0550 1950

54 161566 Nguyễn Thị Thùy 04-12-1993 Nữ 0750 0650 0650 2050

55 161568 Lê Thị Quỳnh Trang 19-08-1992 Nữ 0750 0525 0700 2000

56 161569 Nguyễn Thành Trang 22-04-1991 Nam 0600 0525 0550 1700

57 161570 Nguyễn Thị Huyền Trang 20-10-1987 Nữ 0800 0500 0600 1900

58 161571 Dương Tuấn Tú 06-04-1988 Nam 0550 0500 0525 1600

59 161572 Vũ Thị Tú 13-01-1981 Nữ 0775 0500 0600 1900

60 161573 Đào Bá Tuân 23-07-1985 Nam 0625 0500 0600 1750
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61 161574 Phạm Thị Tươi 21-08-1993 Nữ 0950 0525 0575 2050

62 161575 Phạm Thị Tươi 24-12-1986 Nữ 0575 0525 0625 1750

63 161576 Vũ Đình Tuyến 20-11-1984 Nam 0925 0525 0600 2050

64 161577 Hoàng Thị Uyên 12-11-1986 Nữ 0500 0500 0550 1550

65 161578 Phan Thị Hồng Vân 01-03-1987 Nữ 0750 0550 0575 1900

66 161579 Nguyễn Thị Yên 24-03-1984 Nữ 0800 0575 0725 2100

67 161580 Đào Hải Yến 12-09-1991 Nữ 0750 0525 0600 1900

68 161581 Đào Thị Yến 30-12-1988 Nữ 0800 0500 0625 1950

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Hải Dương, ngày     tháng       năm 
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